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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1
Nguyễn Văn Nhận

Vợ: Nguyễn Thị Luật
Tiền Đình 36 178        90,1  LUC 21 1353 104         7,7          7,7       82,4          90,1 

Vũ Văn Phòng

Vợ: Trần Thị Nga

(GCN Vũ Văn Mạc)

36 179      128,2  LUC 21 1351 124       67,3        67,3       60,9        128,2 Nhận CN

Vũ Văn Phòng

Vợ: Trần Thị Nga
36 180        66,7  LUC 21 1287 66       62,7        62,7         4,0          66,7 

Nguyễn Văn Phú

Vợ: Trần Thị Vinh

(GCN Giáp Thị Loan)

36 61      287,5  LUC 21 990 192     189,1      189,1       98,4        287,5 Nhận CN

UBND xã 76

      30,4        30,4       13,9          44,3 

36 105      121,2  LUC     121,2      121,2           -          121,2 

4 Giáp Văn Huệ Tiền Đình 36 82      175,5  LUC 21 996 140       92,7        92,7       82,8        175,5 

Giáp Văn Hải

Vợ: Nguyễn Thị Thủy

(GCN Giáp Hoàng Bình)

36 45      368,7  LUC 21 917 306     180,4      180,4           -          180,4 Nhận CN

Giáp Văn Hải

Vợ: Nguyễn Thị Thủy

(GCN Giáp Văn Hùng)

36 63      131,8  LUC 21 987 122       42,5        42,5       89,3        131,8 Nhận CN

Giáp Thị Niệm

(GCN Nguyễn Thị Oanh)
21 914 100           -          199,3 Nhận CN

Giáp Thị Niệm

(GCN Giáp Văn Sơn)
21 915 104           -                -   Nhận CN

BẢNG THỐNG KÊ DIỆN TÍCH, LOẠI ĐẤT, CHỦ SỬ DỤNG ĐẤT THU HỒI 

THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐƢỜNG TỪ QL17 ĐI THÔN PHÚ KHÊ, XÃ QUẾ NHAM, HUYỆN TÂN YÊN

Địa điểm: Thôn Tiền Đình, Bình Minh, Đông La xã Quế Nham, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang

(Kèm theo Quyết định số:                  /QĐ-UBND ngày             /02/2023 của UBND huyện Tân Yên)

Thông tin thửa đất

 theo BĐ ĐC
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2
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Họ và tên chủ sử dụng

Nguyễn Văn Phú

Vợ: Trần Thị Vinh

STT

2

3

5

6

Địa chỉ

(thôn)

Tiền Đình

Tiền Đình

Tiền Đình

Tiền Đình

36

36

104

44

     120,3 

     199,3 
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 LUC 

 LUC 

1111

120

    199,3      199,3 
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Tổng cộng Ghi chú
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Giáp Hồng Tịnh 36 43      436,0  LUC 21 913 428     230,9      230,9           -          230,9 

Giáp Hồng Tịnh

(GCN Giáp Văn Chức)
21 596 140       22,1        300,5 Nhận CN

Giáp Hồng Tịnh

(GCN Giáp Văn Yên)
21 597 156           -                -   Nhận CN

Giáp Hồng Tịnh

(GCN Giáp Văn Sơn)
21 598 68           -                -   Nhận CN

Giáp Hồng Tịnh

(GCN Giáp Văn Toản)
21 599 52           -                -   Nhận CN

Giáp Hồng Tịnh

(GCN Ngô Thị Lan)
21 599 72           -                -   Nhận CN

Nguyễn Văn Lượng

Vợ: Vũ Hải Hiền

(GCN Giáp Văn Toán)

21 918 144 Nhận CN

Nguyễn Văn Lượng

Vợ: Vũ Hải Hiền

(GCN Ngô Thị Lan)

21 919 114 Nhận CN

9 UBND xã Tiền Đình 30 536        31,6 
 BHK

(DGT) 
31,6        15,5        15,5           -            15,5 

10

Giáp Văn Yên

Vợ: Nguyễn Thị Cát

(GCN Giáp Văn Đắc)

Tiền Đình 37 6      268,8  LUC 21 803 212       40,6        40,6           -            40,6 Nhận CN

Giáp Văn Toản

Vợ: Nguyễn Thị Nga

(GCN Nguyễn Văn Phú)

30 464      231,7  BHK 21 556 200         3,8          3,8           -              3,8 Nhận CN

Giáp Văn Toản

Vợ: Nguyễn Thị Nga

(GCN Giáp Văn Dự)

30 465      246,0  BHK 21 610 230     234,9      234,9       11,1        246,0 Nhận CN

12

Giáp Văn Chung

Vợ: Lê Thị Thủy

(GCN Giáp Văn Đắc)

Tiền Đình 30 494      163,1  LUC 21 612 142       45,8        45,8     117,3        163,1 Nhận CN

13
Vũ Thị Bống

(GCN: Nguyễn Xuân Quang)
Tiền Đình 30 413      228,0  BHK 21 595 210     172,0      172,0       56,0        228,0 

7

8

11

Tiền Đình

Tiền Đình

Tiền Đình

30

37

444

30

     470,0 

     306,7  LUC 
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    193,5 

     278,4 

     193,5           -          193,5 
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Vũ Văn Tuấn

Vợ: Ngô Thị Hiền

(GCN Giáp Văn Toản)

21 585 72       14,4        283,2 Nhận CN

Vũ Văn Tuấn

Vợ: Ngô Thị Hiền
21 585 184           -                -   

Giáp Thị Hương

(GCN Giáp Hồng Tịnh)
Tiền Đình 30 387      360,2  BHK 21 583 124         3,3          3,3           -              3,3 Nhận CN

Giáp Thị Hương

(GCN Giáp Văn Lan)
21 576 164           -          169,5 Nhận CN

Giáp Thị Hương

(GCN Nguyễn Văn Lượng)
21 584 64           -                -   Nhận CN

Giáp Thị Hương

(GCN Giáp Thị Loan)
21 575 80           -                -   Nhận CN

Giáp Thị Hương

(GCN Giáp Văn Dự)
21 574 86           -                -   Nhận CN

16 UBND xã
Bình 

Minh
30 322      212,6 

 BHK

(DTL) 
         -        188,2      188,2           -          188,2 

17
Dương Thị Bản

(UBND xã)
Đông La 30 325      210,0 

 LUC 

(MNC

) 

20 263 156          -        210,0      210,0           -          210,0 

Giáp Tiến Hiệp

(UBND xã)
30 323      112,6 

 LUC

(MNC

) 

20 264 76          -        112,6      112,6           -          112,6 

Giáp Tiến Hiệp

Vợ: Lương Thị Huyền
30 250      145,9  LUC 14 1540 124       90,2            -          90,2       55,7        145,9 

19
Giáp Văn Đệ

Vợ: Lê Thị Thụy
Đông La 30 249      143,0  LUC 14 1539 138       97,6            -          97,6       45,4        143,0 

30 278        76,6  LUC       29,0            -          29,0       47,6          76,6 

30 247        42,8  LUC       42,8            -          42,8           -            42,8 

30 248        83,6  LUC       48,3            -          48,3       35,3          83,6 

21

Giáp Văn Bình

Vợ: Trần Thị Ngạn

(GCN: Giáp Văn Cộng)

Đông La 31 208        72,0  LUC 14 1256 70       15,5            -          15,5       56,5          72,0 Nhận CN

15

18

20 Giáp Văn Lạc

14 Tiền Đình

Tiền Đình

Đông La

Đông La

30

30

414

388

     283,2  BHK 

 BHK      454,8 

14 1538 200

    268,8 

    169,5 

     268,8 

     169,5 
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Giáp Văn Soan

Vợ: Trần Thị Dung

(GCN: Giáp Văn Cộng)

31 207      125,4  LUC 14 1256 120       74,2            -          74,2       51,2        125,4 Nhận CN

Giáp Văn Soan

Vợ: Trần Thị Dung
30 217      264,1  LUC 14 1515 250     264,1            -        264,1           -          264,1 

30 196      210,4  LUC     210,4            -        210,4           -          210,4 

30 197      112,2  LUC     112,2            -        112,2           -          112,2 

24
Giáp Trung Kiên

Vợ: Trần Thị Hải
Đông La 30 277      117,1  LUC 14 1570 118       76,0            -          76,0       41,1        117,1 

14 1572 126         4,7        251,7 

14 1591 104           -                -   

26
Giáp Văn Túc

Vợ: Nguyễn Thị Điều
Đông La 30 298        94,4  BHK 14 1625 90       79,6            -          79,6       14,8          94,4 

27

Giáp Quang Sản

Vợ: Thân Thị Lưu

(GCN: Giáp Văn Sản)

Đông La 30 297      135,9  LUC 14 1626 126     117,0            -        117,0       18,9        135,9 Nhận CN

28
Giáp Văn Nhượng

Vợ: Nguyễn Thị Điểm
Đông La 30 219      172,5  LUC 14 1513 166         8,2            -            8,2           -              8,2 

Giáp Văn Tăng

Vợ: Giáp Thị Huê

(GCN: Giáp Văn Đến)

14 1182 218       87,2        587,5 Nhận CN

Giáp Văn Tăng

Vợ: Giáp Thị Huê

(GCN: Giáp Văn Vụ)

14 1183 142           -                -   Nhận CN

Giáp Văn Tăng

Vợ: Giáp Thị Huê

(GCN: Giáp Thị Minh)

31 145  LUC 14 1152 180           -                -   Nhận CN

30
Giáp Thị Chinh

(GCN: Lương Văn Phụng)
Đông La 31 123      204,3  LUC 14 1106 272     158,9            -        158,9       45,4        204,3 Nhận CN

22

Lương Văn Hưng

Vợ: Giáp Thị Nguyên

Phạm Văn Quý

Vợ: Giáp Thị Ước

23

25

29

Đông La

Đông La

Đông La

Đông La

30

31

274

145

 LUC 

 LUC 

     251,7 

     587,5 

14 1487 300

    247,0 

    500,3 

           -        247,0 

           -        500,3 
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Giáp Văn Chiến

Vợ: Nguyễn Thị Hiền

(GCN: Giáp Văn Tẻo)

Đông La  LUC 14 1067 194     193,0            -        193,0         1,0        194,0 Nhận CN

 LUC

(MNC
          -                -   

31 78      591,8 
 LUC

(MNC
         -        338,2      338,2           -          338,2 

31 79      110,3  LUC 14 1002 106          -          51,0        51,0           -            51,0 

14 1003 96

14 1005 114

Giáp Văn Cận 14 947 76           -            79,7 

Giáp Văn Cận

(GCN: Giáp Văn Dục)
14 1009 86           -                -   Nhận CN

34

Giáp Văn Sơn

Vợ: Nguyễn Thị Hồng

(GCN: Lương Thị Bẩy)

Đông La 31 12      108,7  LUC 14 893 134     108,7            -        108,7           -          108,7 Nhận CN

Giáp Văn Vụ

Vợ: Giáp Thị Thắm

(GCN: Lương Thị Bẩy)

31 13      261,7  LUC 14 893 240     175,2            -        175,2           -          175,2 Nhận CN

Giáp Văn Vụ

Vợ: Giáp Thị Thắm

(GCN: Lương Thị Hợi)

14 946 180           -          108,8 Nhận CN

Giáp Văn Vụ

Vợ: Giáp Thị Thắm

(GCN: Giáp Văn Thực)

14 1013 128           -                -   Nhận CN

Giáp Văn Chiến

Vợ: Nguyễn Thị Hiền

(UBND xã)

Giáp Văn Cường

(UBND xã)
Đông La

Đông La

Đông La

31

32

33

35

Đông La

31

31

31

31

31

103

80

46

     157,1 

     179,6 

49

14      343,8 

 LUC 

 LUC 

     741,5 

     288,9 

14

14

 LUC 

 LUC 

1066

1004

676

96

         -   

         -   

      79,7 

    108,8 

       26,6 

           -   

           -   

       56,3 

       26,6 

          -   

          -   

       56,3          56,3 

         26,6 

       79,7 

     108,8 
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Giáp Văn Vụ

Vợ: Giáp Thị Thắm

(GCN: Giáp Văn Hội)

14 833 188           -          300,0 Nhận CN

Giáp Văn Vụ

Vợ: Giáp Thị Thắm
14 894 154           -                -   

Giáp Văn Vụ

Vợ: Giáp Thị Thắm

(GCN: Giáp Đình Chiến)

14 895 48           -                -   Nhận CN

36

Giáp Văn Hàm

Vợ: Giáp Thị Duyên

(GCN: Giáp Đình Chiến)

Đông La 31 15      475,7  LUC 14 895 124       23,4            -          23,4           -            23,4 Nhận CN

37

Giáp Văn Giang

Vợ: Phạm Thị Thu

(GCN: Giáp Đình Chiến)

Đông La 22 1263      121,9  LUC 14 897 112       22,4            -          22,4       99,5        121,9 Nhận CN

Ngô Thị Phòng

(GCN: Lê Duy Mai)
14 832 276     119,3        476,3 Nhận CN

Ngô Thị Phòng

(GCN: Giáp Văn Vụ)
14 896 171           -                -   Nhận CN

Lương Văn Viện

(GCN: Giáp Văn Rộng)
22 1102      397,2  LUC 14 612 280         7,3            -            7,3           -              7,3 Nhận CN

Lương Văn Viện

(GCN: Lương Văn Nghiêm)
22 1027      146,0  LUC 14 468 128       30,9            -          30,9     115,1        146,0 

Lương Văn Viện

(GCN: Lương Văn Chích)
Đông La 22 1028        97,6  LUC 14 469 84       96,9            -          96,9         0,7          97,6 Nhận CN

40

Lương Văn Luyên

Vợ: Nguyễn Thị Thúy

(GCN: Giáp Mạnh Hùng)

Đông La 22 1144      342,6  LUC 14 676 208     143,9            -        143,9           -          143,9 Nhận CN

Lê Việt Hùng

Vợ: Nguyễn Thị Dung

(GCN: Lương Văn Tuyết)

14 616 114           -          238,6 Nhận CN

Lê Việt Hùng

Vợ: Nguyễn Thị Dung

(GCN: Lương Văn Chích)

14 617 348           -                -   Nhận CN

39

41

Đông La

Đông La

35

38

22

22

22

Đông La

Đông La

1262

1221

1105

     427,4 

476,3

 LUC 

LUC

     479,8  LUC 

    300,0 

    357,0 

    238,6 

           -   

           -   

           -   

     357,0 

     238,6 

     300,0 
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41

Lê Việt Hùng

Vợ: Nguyễn Thị Dung

(GCN: Giáp Mạnh Hùng)

Đông La 22 1071      309,0  LUC 14 532 287       99,9            -          99,9           -            99,9 Nhận CN

Lê Văn Đức

Vợ: Ngô Thị Yến

(GCN: Giáp Thị Bẩy)

22 1070      198,2  LUC 14 534 188     133,3            -        133,3       64,9        198,2 Nhận CN

Lê Văn Đức

Vợ: Ngô Thị Yến

(GCN: Lương Thị Sáu)

22 1106      278,7  LUC 14 618 274     124,7            -        124,7           -          124,7 Nhận CN

Giáp Thị Bảy

(GCN: Lương Văn Chích)
14 530 156           -          231,5 Nhận CN

Giáp Thị Bảy

(GCN: Nguyễn Văn Thu)
14 531 210           -                -   Nhận CN

44
Lê Văn Mạnh

Vợ: Giáp Thị Hiển
Đông La 22 1073      197,3  LUC 14 619 172       91,6            -          91,6     105,7        197,3 

Lương Xuân Nghiêm

Giáp Thị Quỳnh

(GCN: Lê Thị Sạn)

22 1075      295,5  LUC 14 529 282     265,4            -        265,4       30,1        295,5 Nhận CN

Lương Xuân Nghiêm

Giáp Thị Quỳnh

(GCN: Lương Thị Dụ)

22 1034      152,3  LUC 14 472 136       11,3            -          11,3     141,0        152,3 Nhận CN

Lương Ngọc Bích 

(UBND xã)
22 1032        74,3 

 LUC 

(BCS) 
14 376 74,3          -            5,5          5,5           -              5,5 

Lương Ngọc Bích 22 1037        98,8  LUC 14 524 100       85,2        85,2       13,6          98,8 

47

Giáp Văn Tường 

Vợ: Giáp Thị Minh

(UBND xã)

Đông La 22 1031        12,6 
 BHK 

(BCS) 
14 376 12,6          -          12,6        12,6           -            12,6 

48
Giáp Văn Thuyết

Vợ: Nguyễn Thị Thị
Đông La 22 1038      193,8  LUC 14 523 172       12,1            -          12,1           -            12,1 

49

Giáp Văn Tân

Vợ: Nguyễn Thị Sáu

(GCN: Giáp Văn Thanh)

Đông La 22 1039      109,3  LUC 14 522 100       30,1            -          30,1       79,2        109,3 Nhận CN

46

42

43

45 Đông La

Đông La

22

Đông La

Đông La 1072 409,5 LUC     231,5            -        231,5 



Số 

Tờ 

Số

 thửa

DT thửa 

(m
2

)

Loại 

đất

Số 

Tờ

Số

 thửa

Đất giao 

cho hộ

UBND 

xã

Hộ gia 

đình
Đất UB Tổng

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Thông tin thửa đất

 theo BĐ ĐC

Thông tin thửa đất

 theo GCN, HS ĐC

Diện tích thu hồi

 theo chỉ giới (m
2

)
Họ và tên chủ sử dụngSTT

Địa chỉ

(thôn)

Ngoài 

chỉ giời
Tổng cộng Ghi chú

14 525 60           -          168,3 

14 526 92           -                -   

22 1082      258,7  LUC 14 630 252     133,7            -        133,7     125,0        258,7 

22 1160      235,5  LUK 14 797 200     175,5            -        175,5       60,0        235,5 

52

Lương Ngọc Trang

Vợ: Cao Thị Hòa

(GCN: Lương Văn Trang)

Đông La 22 1083        83,4  LUC 14 629 82       83,4            -          83,4           -            83,4 

Lương Xuân Bắc

Vợ: Hồ Thị Phương
22 1084      116,0  LUC 14 662 110       50,2            -          50,2       65,8        116,0 

Lương Xuân Bắc

(UBND xã)
22 1030        33,6  BHK 14 376 33,6        33,6        33,6           -            33,6 

Giáp Văn Thanh

Vợ: Nguyễn Thị Hạ

(GCN: Giáp Văn Tân)

22 1087 LUC 14 659 86       86,0        86,0           -            86,0 Nhận CN

Giáp Văn Thanh

(UBND xã)
22 1087 LUC 14 660 92          -          90,0        90,0           -            90,0 

55

Lương Văn Nam

Vợ: Nguyễn Thị Phương

(GCN: Lương Văn Khuyến)

Đông La 22 1089      193,7  LUC 14 635 186       21,6            -          21,6           -            21,6 Nhận CN

56
Giáp Văn Tỉnh

Vợ: Nguyễn Thị Huề
Đông La 22 1088      267,5  LUC 14 634 240     191,8            -        191,8       75,7        267,5 

57

Giáp Văn Hùng

Vợ: Giáp Thị Sinh

(GCN: Giáp Mạnh Hùng)

Đông La 22 1123        95,1  LUC 14 661 100       83,7            -          83,7       11,4          95,1 

22 1121      127,1  LUC 14 663 104         0,8            -            0,8     126,3        127,1 

22 1125      213,0  LUC 14 657 162       84,3            -          84,3     128,7        213,0 

59
Giáp Văn Tuân

Vợ: Nguyễn Thị Bộ
Đông La 22 1124      168,9  LUC 14 658 54     163,8            -        163,8         5,1        168,9 

#######  9.020,1   1.140,1 #######  2.524,5   12.684,7 Tổng cộng

50

51

53

54

58

Nguyễn Văn Thu Đông La

Đông La

Đông La

Nguyễn Văn Phương

(GCN: Nguyễn Văn Khánh)

Lương Văn Đồng

Vợ: Đỗ Thị Thơ

Đông La

Đông La

22 1036 168,3

     176,0 

LUC     168,3            -        168,3 



Trong chỉ 

giới

Ngoài 

chỉ giới

Đất giao 

cho hộ 

gia đình

UBND

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

1
Nguyễn Thị Luật

Đ/c: Thôn Tiền Đình
36 178          7,7      82,4  LUC        90,1         -       4.505,0              -          856,0        901,0      13.515,0     19.777,0            -        19.777,0 

Vũ Văn Phòng

Vợ: Trần Thị Nga

Đ/c: Thôn Tiền Đình

36 179        67,3      60,9  LUC      128,2         -       6.410,0              -       1.217,9     1.282,0      19.230,0     28.139,9            -        28.139,9 

Vũ Văn Phòng

Vợ: Trần Thị Nga

Đ/c: Thôn Tiền Đình

36 180        62,7        4,0  LUC        66,7         -       3.335,0              -          633,7        667,0      10.005,0     14.640,7            -        14.640,7 

Nguyễn Văn Phú

Vợ: Trần Thị Vinh

Đ/c: Thôn Tiền Đình

36 61      189,1      98,4  LUC      287,5         -     14.375,0              -       2.731,3     2.875,0      43.125,0     63.106,3            -        63.106,3 

Nguyễn Văn Phú

Vợ: Trần Thị Vinh

Đ/c: Thôn Tiền Đình

36 104        30,4      13,9  LUC        44,3         -       2.215,0              -          420,9        443,0        6.645,0       9.723,9            -          9.723,9 

Nguyễn Văn Phú

Vợ: Trần Thị Vinh

Đ/c: Thôn Tiền Đình

36 105      121,2         -    LUC      121,2         -       6.060,0              -       1.151,4     1.212,0      18.180,0     26.603,4            -        26.603,4 

4
Giáp Văn Huệ

Đ/c: Thôn Tiền Đình
36 82        92,7      82,8  LUC      175,5         -       8.775,0              -       1.667,3     1.755,0      26.325,0     38.522,3            -        38.522,3 

Đào tạo 

nghề khi 

thu hồi 

trên 70% 

định xuất 

giao 

ruộng 

(nghìn 

đồng)

         PHƢƠNG ÁN BỒI THƢỜNG, HỖ TRỢ TÀI SẢN TRÊN ĐẤT THU HỒI THỰC HIỆN DỰ ÁN 

ĐƢỜNG TỪ QUỐC LỘ 17 ĐI THÔN PHÚ KHÊ, XÃ QUẾ NHAM, HUYỆN TÂN YÊN

(Kèm theo Quyết định số:                  /QĐ-UBND ngày             /02/2023 của UBND huyện Tân Yên)

Đơn vị tính: 1000 đồng

Hộ gia đình, cá nhân

Bồi thƣờng Hỗ trợ

Tờ 

bản 

đồ 

số

Tổng cộng 

kinh phí bồi 

thƣờng, hỗ 

trợ hộ gia 

đình (nghìn 

đồng)

Hỗ trợ 

khi thu 

hồi đất 

địa 

phƣơng 

quản lý

(LUC, 

BHK: 

50.000; 

TSN: 

38.000 

đ/m2)

Tổng kinh 

phí bồi 

thƣờng hỗ 

trợ

(nghìn đồng)

Diện tích bồi 

thƣờng, hỗ trợ

 (m
2

), chia ra:

Thông tin thửa đất thu hồi theo bản đồ đo đạc năm 2012

Loại 

đất

Ổn định 

đời sống 

khi Nhà 

nƣớc thu 

hồi đất 

(10.000 

đ/m
2

)

Đào tạo 

chuyển đổi 

NN và tìm 

kiếm việc làm 

(bàng 3 lần 

giá BT đất 

theo QĐ của 

UBND tỉnh)

Họ và tên 

chủ sử dụng

TT

2

3

Bồi thƣờng 

đất

(Đất LUC, 

BHK: 

50.000 

đ/m
2;

 TSN: 

38.000 

đ/m
2

)

CP đầu tƣ 

vào đất còn 

lại đối với 

đất công 

ích (50% 

giá đất 

nông 

nghiệp 

cùng loại)

 Hoa màu 

trên đất

 (9.500 

đ/m2) 

Diện tích thu hồi

(m
2

)

Số 

thửa



Trong chỉ 

giới

Ngoài 

chỉ giới

Đất giao 

cho hộ 

gia đình

UBND

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Đào tạo 

nghề khi 

thu hồi 

trên 70% 

định xuất 

giao 

ruộng 

(nghìn 

đồng)

Hộ gia đình, cá nhân

Bồi thƣờng Hỗ trợ

Tờ 

bản 

đồ 

số

Tổng cộng 

kinh phí bồi 

thƣờng, hỗ 

trợ hộ gia 

đình (nghìn 

đồng)

Hỗ trợ 

khi thu 

hồi đất 

địa 

phƣơng 

quản lý

(LUC, 

BHK: 

50.000; 

TSN: 

38.000 

đ/m2)

Tổng kinh 

phí bồi 

thƣờng hỗ 

trợ

(nghìn đồng)

Diện tích bồi 

thƣờng, hỗ trợ

 (m
2

), chia ra:

Thông tin thửa đất thu hồi theo bản đồ đo đạc năm 2012

Loại 

đất

Ổn định 

đời sống 

khi Nhà 

nƣớc thu 

hồi đất 

(10.000 

đ/m
2

)

Đào tạo 

chuyển đổi 

NN và tìm 

kiếm việc làm 

(bàng 3 lần 

giá BT đất 

theo QĐ của 

UBND tỉnh)

Họ và tên 

chủ sử dụng

TT

Bồi thƣờng 

đất

(Đất LUC, 

BHK: 

50.000 

đ/m
2;

 TSN: 

38.000 

đ/m
2

)

CP đầu tƣ 

vào đất còn 

lại đối với 

đất công 

ích (50% 

giá đất 

nông 

nghiệp 

cùng loại)

 Hoa màu 

trên đất

 (9.500 

đ/m2) 

Diện tích thu hồi

(m
2

)

Số 

thửa

Giáp Văn Hải

Vợ: Nguyễn Thị Thủy

Đ/c: Thôn Tiền Đình

36 45      180,4         -    LUC      180,4         -       9.020,0              -       1.713,8     1.804,0      27.060,0     39.597,8            -        39.597,8 

Giáp Văn Hải

Vợ: Nguyễn Thị Thủy

Đ/c: Thôn Tiền Đình

36 63        42,5      89,3  LUC      131,8         -       6.590,0              -       1.252,1     1.318,0      19.770,0     28.930,1            -        28.930,1 

6
Giáp Thị Niệm

Đ/c: Thôn Tiền Đình
36 44      199,3         -    LUC      199,3         -       9.965,0              -       1.893,4     1.993,0      29.895,0     43.746,4            -        43.746,4 

Giáp Hồng Tịnh

Đ/c: Thôn Tiền Đình
36 43      230,9         -    LUC      230,9         -     11.545,0              -       2.193,6     2.309,0      34.635,0     50.682,6            -        50.682,6 

Giáp Hồng Tịnh

Đ/c: Thôn Tiền Đình
30 444      278,4      22,1  BHK      300,5         -     15.025,0              -       3.005,0      45.075,0     63.105,0            -        63.105,0 

8

Nguyễn Văn Lượng

Vợ: Vũ Hải Hiền

Đ/c: Thôn Tiền Đình

37 30      193,5         -    LUC      193,5         -       9.675,0              -       1.838,3     1.935,0      29.025,0     42.473,3            -        42.473,3 

9
UBND xã

Đ/c: Thôn Tiền Đình
30 536        15,5         -   

 

BHK(

DGT) 

     15,5 

10

Giáp Văn Yên

Vợ: Nguyễn Thị Cát

Đ/c: Thôn Tiền Đình

37 6        40,6         -    LUC        40,6         -       2.030,0              -          385,7        406,0        6.090,0       8.911,7            -          8.911,7 

Giáp Văn Toản

Vợ: Nguyễn Thị Nga

Đ/c: Thôn Tiền Đình

30 464          3,8         -    BHK          3,8         -          190,0              -            36,1          38,0           570,0          834,1            -             834,1 

Giáp Văn Toản

Vợ: Nguyễn Thị Nga

Đ/c: Thôn Tiền Đình

30 465      234,9      11,1  BHK      246,0         -     12.300,0              -       2.337,0     2.460,0      36.900,0     53.997,0            -        53.997,0 

5

7

11



Trong chỉ 

giới

Ngoài 

chỉ giới

Đất giao 

cho hộ 

gia đình

UBND

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Đào tạo 

nghề khi 

thu hồi 

trên 70% 

định xuất 

giao 

ruộng 

(nghìn 

đồng)

Hộ gia đình, cá nhân

Bồi thƣờng Hỗ trợ

Tờ 

bản 

đồ 

số

Tổng cộng 

kinh phí bồi 

thƣờng, hỗ 

trợ hộ gia 

đình (nghìn 

đồng)

Hỗ trợ 

khi thu 

hồi đất 

địa 

phƣơng 

quản lý

(LUC, 

BHK: 

50.000; 

TSN: 

38.000 

đ/m2)

Tổng kinh 

phí bồi 

thƣờng hỗ 

trợ

(nghìn đồng)

Diện tích bồi 

thƣờng, hỗ trợ

 (m
2

), chia ra:

Thông tin thửa đất thu hồi theo bản đồ đo đạc năm 2012

Loại 

đất

Ổn định 

đời sống 

khi Nhà 

nƣớc thu 

hồi đất 

(10.000 

đ/m
2

)

Đào tạo 

chuyển đổi 

NN và tìm 

kiếm việc làm 

(bàng 3 lần 

giá BT đất 

theo QĐ của 

UBND tỉnh)

Họ và tên 

chủ sử dụng

TT

Bồi thƣờng 

đất

(Đất LUC, 

BHK: 

50.000 

đ/m
2;

 TSN: 

38.000 

đ/m
2

)

CP đầu tƣ 

vào đất còn 

lại đối với 

đất công 

ích (50% 

giá đất 

nông 

nghiệp 

cùng loại)

 Hoa màu 

trên đất

 (9.500 

đ/m2) 

Diện tích thu hồi

(m
2

)

Số 

thửa

12

Giáp Văn Chung

Vợ: Lê Thị Thủy

Đ/c: Thôn Tiền Đình

30 494        45,8    117,3  LUC      163,1         -       8.155,0              -       1.549,5     1.631,0      24.465,0     35.800,5            -        35.800,5 

13
Vũ Thị Bống

Đ/c: Thôn Tiền Đình
30 413      172,0      56,0  BHK      228,0         -     11.400,0              -       2.280,0      34.200,0     47.880,0            -        47.880,0 

14

Vũ Văn Tuấn

Vợ: Ngô Thị Hiền

Đ/c: Thôn Tiền Đình

30 414      268,8      14,4  BHK      283,2         -     14.160,0              -       2.690,4     2.832,0      42.480,0     62.162,4            -        62.162,4 

Giáp Thị Hương

Đ/c: Thôn Tiền Đình
30 387          3,3         -    BHK          3,3         -          165,0              -            31,4          33,0           495,0          724,4            -             724,4 

Giáp Thị Hương

Đ/c: Thôn Tiền Đình
30 388      169,5         -    BHK      169,5         -       8.475,0              -       1.610,3     1.695,0      25.425,0     37.205,3            -        37.205,3 

16 UNND xã 30 322      188,2 
 

BHK(

DTL) 

          -      188,2                -   

17

Dương Thị Bản 

(UBND xã)

Đ/c: Thôn Đông La

30 325      210,0         -    LUC    210,0              -       5.250,0     1.995,0              -                   -         7.245,0 #######      17.745,0 

Giáp Tiến Hiệp

(UBND xã)

Đ/c: Thôn Đông La

30 323      112,6         -    LUC    112,6              -       2.815,0     1.069,7              -                   -         3.884,7   5.630,0        9.514,7 

Giáp Tiến Hiệp

Vợ: Lương Thị Huyền

Đ/c: Thôn Đông La

30 250        90,2      55,7  LUC      145,9         -       7.295,0              -       1.386,1     1.459,0      21.885,0     32.025,1            -        32.025,1 

15

18



Trong chỉ 

giới

Ngoài 

chỉ giới

Đất giao 

cho hộ 

gia đình

UBND

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Đào tạo 

nghề khi 

thu hồi 

trên 70% 

định xuất 
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ruộng 

(nghìn 
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Hộ gia đình, cá nhân

Bồi thƣờng Hỗ trợ

Tờ 
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đồ 

số

Tổng cộng 

kinh phí bồi 

thƣờng, hỗ 

trợ hộ gia 
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đồng)

Hỗ trợ 

khi thu 

hồi đất 

địa 

phƣơng 

quản lý
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BHK: 

50.000; 

TSN: 

38.000 
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phí bồi 

thƣờng hỗ 

trợ

(nghìn đồng)

Diện tích bồi 

thƣờng, hỗ trợ

 (m
2

), chia ra:

Thông tin thửa đất thu hồi theo bản đồ đo đạc năm 2012
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2
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cùng loại)

 Hoa màu 

trên đất

 (9.500 
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Diện tích thu hồi

(m
2

)

Số 

thửa

19

Giáp Văn Đệ

Vợ: Lê Thị Thụy

Đ/c: Thôn Đông La

30 249        97,6      45,4  LUC      143,0         -       7.150,0              -       1.358,5     1.430,0      21.450,0     31.388,5            -        31.388,5 

Giáp Văn Lạc

Đ/c: Thôn Đông La
30 278        29,0      47,6  LUC        76,6         -       3.830,0              -          727,7        766,0      11.490,0     16.813,7            -        16.813,7 

Giáp Văn Lạc

Đ/c: Thôn Đông La
30 247        42,8         -    LUC        42,8         -       2.140,0              -          406,6        428,0        6.420,0       9.394,6            -          9.394,6 

Giáp Văn Lạc

Đ/c: Thôn Đông La
30 248        48,3      35,3  LUC        83,6         -       4.180,0              -          794,2        836,0      12.540,0     18.350,2            -        18.350,2 

21

Giáp Văn Bình

Vợ: Nguyễn Thị Ngạn

Đ/c: Thôn Đông La

31 208        15,5      56,5  LUC        72,0         -       3.600,0              -          684,0        720,0      10.800,0     15.804,0            -        15.804,0 

Giáp Văn Soan

Đ/c: Thôn Đông La
31 207        74,2      51,2  LUC      125,4         -       6.270,0              -       1.191,3     1.254,0      18.810,0     27.525,3            -        27.525,3 

Giáp Văn Soan

Đ/c: Thôn Đông La
30 217      264,1         -    LUC      264,1         -     13.205,0              -       2.509,0     2.641,0      39.615,0     57.970,0            -        57.970,0 

Lương Văn Hưng

Vợ: Giáp Thị Nguyên

Đ/c: Thôn Đông La

30 196      210,4         -    LUC      210,4         -     10.520,0              -       1.998,8     2.104,0      31.560,0     46.182,8            -        46.182,8 

Lương Văn Hưng

Vợ: Giáp Thị Nguyên

Đ/c: Thôn Đông La

30 197      112,2         -    LUC      112,2         -       5.610,0              -       1.065,9     1.122,0      16.830,0     24.627,9            -        24.627,9 

24

Giáp Trung Kiên

Vợ: Trần Thị Hải

Đ/c: Thôn Đông La

30 277        76,0      41,1  LUC      117,1         -       5.855,0              -       1.112,5     1.171,0      17.565,0     25.703,5            -        25.703,5 

22

23

20
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25

Phạm Văn Quý

Vợ: Giáp Thị Ước

Đ/c: Thôn Đông La

30 274      247,0        4,7  LUC      251,7         -     12.585,0              -       2.391,2     2.517,0      37.755,0     55.248,2            -        55.248,2 

26

Giáp Văn Túc

Vợ: Nguyễn Thị Điều

Đ/c: Thôn Đông La

30 298        79,6      14,8  BHK        94,4         -       4.720,0              -          896,8        944,0      14.160,0     20.720,8            -        20.720,8 

27

Giáp Quang Sản

Vợ: Thân Thị Lưu

Đ/c: Thôn Đông La

30 297      117,0      18,9  LUC      135,9         -       6.795,0              -       1.291,1     1.359,0      20.385,0     29.830,1            -        29.830,1 

28

Giáp Văn Nhượng

Vợ: Nguyễn Thị Điểm

Đ/c: Thôn Đông La

30 219          8,2         -    LUC          8,2         -          410,0              -            77,9          82,0        1.230,0       1.799,9            -          1.799,9 

29

Giáp Văn Tăng

Vợ: Giáp Thị Huê

Đ/c: Thôn Đông La

31 145      500,3      87,2  LUC      587,5         -     29.375,0              -       5.581,3     5.875,0      88.125,0   128.956,3            -      128.956,3 

30
Giáp Thị Chinh

Đ/c: Thôn Đông La
31 123      158,9      45,4  LUC      204,3         -     10.215,0              -       1.940,9     2.043,0      30.645,0     44.843,9            -        44.843,9 

Giáp Văn Chiến

Vợ: Nguyễn Thị Hiền

Đ/c: Thôn Đông La

31 103      193,0        1,0  LUC      194,0         -       9.700,0              -       1.843,0     1.940,0      29.100,0     42.583,0            -        42.583,0 

Giáp Văn Chiến 

(UBND xã)

Đ/c: Thôn Đông La

31 78      338,2         -    LUC    338,2              -       8.455,0     3.212,9              -                   -       11.667,9 #######      28.577,9 

31
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32

Giáp Văn Cường 

(UBND xã)

Đ/c: Thôn Đông La

31 79        51,0         -    LUC      51,0              -       1.275,0        484,5              -                   -         1.759,5   2.550,0        4.309,5 

Giáp Văn Cường 

(UBND xã)

Đ/c: Thôn Đông La

31 80        56,3         -    LUC      56,3              -       1.407,5        534,9              -                   -         1.942,4   2.815,0        4.757,4 

Giáp Văn Cường 

(UBND xã)

Đ/c: Thôn Đông La

31 46        26,6         -    LUC      26,6              -          665,0        252,7              -                   -            917,7   1.330,0        2.247,7 

33
Giáp Văn Cận

Đ/c: Thôn Đông La
31 49        79,7         -    LUC        79,7         -       3.985,0              -          757,2        797,0      11.955,0     17.494,2            -        17.494,2 

34

Giáp Văn Sơn

Vợ: Nguyễn Thị Hồng

Đ/c: Thôn Đông La

31 12      108,7         -    LUC      108,7         -       5.435,0              -       1.032,7     1.087,0      16.305,0     23.859,7            -        23.859,7 

Giáp Văn Vụ

Vợ: Giáp Thị Thắm

Đ/c: Thôn Đông La

31 13      175,2         -    LUC      175,2         -       8.760,0              -       1.664,4     1.752,0      26.280,0     38.456,4            -        38.456,4 

Giáp Văn Vụ

Vợ: Giáp Thị Thắm

Đ/c: Thôn Đông La

31 14      108,8         -    LUC      108,8         -       5.440,0              -       1.033,6     1.088,0      16.320,0     23.881,6            -        23.881,6 

Giáp Văn Vụ

Vợ: Giáp Thị Thắm

Đ/c: Thôn Đông La

22 ###      300,0         -    LUC      300,0         -     15.000,0              -       2.850,0     3.000,0      45.000,0     65.850,0            -        65.850,0 

36

Giáp Văn Hàm

Vợ: Giáp Thị Duyên

Đ/c: Thôn Đông La

31 15        23,4         -    LUC        23,4         -       1.170,0              -          222,3        234,0        3.510,0       5.136,3            -          5.136,3 

32
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37

Giáp Văn Giang

Vợ: Phạm Thị Thu

Đ/c: Thôn Đông La

22 ###        22,4      99,5  LUC      121,9         -       6.095,0              -       1.158,1     1.219,0      18.285,0     26.757,1            -        26.757,1 

38
Ngô Thị Phòng

Đ/c: Thôn Đông La
22 ###      357,0    119,3  LUC      476,3         -     23.815,0              -       4.524,9     4.763,0      71.445,0   104.547,9            -      104.547,9 

Lương Văn Viện

Đ/c: Thôn Đông La
22 ###          7,3         -    LUC          7,3         -          365,0              -            69,4          73,0        1.095,0       1.602,4            -          1.602,4 

Lương Văn Viện

Đ/c: Thôn Đông La
22 ###        30,9    115,1  LUC      146,0         -       7.300,0              -       1.387,0     1.460,0      21.900,0     32.047,0            -        32.047,0 

Lương Văn Viện

Đ/c: Thôn Đông La
22 ###        96,9        0,7  LUC        97,6         -       4.880,0              -          927,2        976,0      14.640,0     21.423,2            -        21.423,2 

40

Lương Văn Luyên

Vợ: Nguyễn Thị Thúy

Đ/c: Thôn Đông La

22 ###      143,9         -    LUC      143,9         -       7.195,0              -       1.367,1     1.439,0      21.585,0     31.586,1            -        31.586,1 

Lê Việt Hùng

Vợ: Nguyễn Thị Dung

Đ/c: Thôn Đông La

22 ###      238,6         -    LUC      238,6         -     11.930,0              -       2.266,7     2.386,0      35.790,0     52.372,7            -        52.372,7 

Lê Việt Hùng

Vợ: Nguyễn Thị Dung

Đ/c: Thôn Đông La

22 ###        99,9         -    LUC        99,9         -       4.995,0              -          949,1        999,0      14.985,0     21.928,1            -        21.928,1 

Lê Văn Đức

Vợ: Ngô Thị Yến

Đ/c: Thôn Đông La

22 ###      133,3      64,9  LUC      198,2         -       9.910,0              -       1.882,9     1.982,0      29.730,0     43.504,9            -        43.504,9 

Lê Văn Đức

Vợ: Ngô Thị Yến

Đ/c: Thôn Đông La

22 ###      124,7         -    LUC      124,7         -       6.235,0              -       1.184,7     1.247,0      18.705,0     27.371,7            -        27.371,7 

39

41
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43
Giáp Thị Bẩy

Đ/c: Thôn Đông La
22 ###      231,5         -    LUC      231,5         -     11.575,0              -       2.199,3     2.315,0      34.725,0     50.814,3            -        50.814,3 

44

Lê Văn Mạnh

Vợ: Giáp Thị Hiển

Đ/c: Thôn Đông La

22 ###        91,6    105,7  LUC      197,3         -       9.865,0              -       1.874,4     1.973,0      29.595,0     43.307,4            -        43.307,4 

Lương Xuân Nghiêm

Vợ: Giáp Thị Quỳnh

Đ/c: Thôn Đông La

22 ###      265,4      30,1  LUC      295,5         -     14.775,0              -       2.807,3     2.955,0      44.325,0     64.862,3            -        64.862,3 

Lương Xuân Nghiêm

Vợ: Giáp Thị Quỳnh

Đ/c: Thôn Đông La

22 ###        11,3    141,0  LUC      152,3         -       7.615,0              -       1.446,9     1.523,0      22.845,0     33.429,9            -        33.429,9 

Lương Ngọc Bích 

(UBND xã)

Đ/c: Thôn Đông La

22 ###          5,5         -    LUC        5,5              -          137,5          52,3              -                   -            189,8      275,0           464,8 

Lương Ngọc Bích

Đ/c: Thôn Đông La
22 ###        85,2      13,6  LUC        98,8         -       4.940,0              -          938,6        988,0      14.820,0     21.686,6            -        21.686,6 

47

Giáp Văn Tường

(UBND xã)

Đ/c: Thôn Đông La

22 ###        12,6         -    BHK      12,6              -          315,0        119,7              -                   -            434,7      630,0        1.064,7 

48

Giáp Văn Thuyết

Vợ: Nguyễn Thị Thị

Đ/c: Thôn Đông La

22 ###        12,1         -    LUC        12,1         -          605,0              -          115,0        121,0        1.815,0       2.656,0            -          2.656,0 

49

Giáp Văn Tân

Vợ: Nguyễn Thị Sáu

Đ/c: Thôn Đông La

22 ###        30,1      79,2  LUC      109,3         -       5.465,0              -       1.038,4     1.093,0      16.395,0     23.991,4            -        23.991,4 

50
Nguyễn Văn Thu

Đ/c: Thôn Đông La
22 ###      168,3         -    LUC      168,3         -       8.415,0              -       1.598,9     1.683,0      25.245,0     36.941,9            -        36.941,9 

45
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Nguyễn Văn Phương

Đ/c: Thôn Đông La
22 ###      133,7    125,0  LUC      258,7         -     12.935,0              -       2.457,7     2.587,0      38.805,0     56.784,7            -        56.784,7 

Nguyễn Văn Phương

Đ/c: Thôn Đông La
22 ###      175,5      60,0  LUK      235,5         -     11.775,0              -       2.237,3     2.355,0      35.325,0     51.692,3            -        51.692,3 

52

Lương Ngọc Trang

Vợ: Cao Thị Hòa

Đ/c: Thôn Đông La

22 ###        83,4         -    LUC        83,4         -       4.170,0              -          792,3        834,0      12.510,0     18.306,3            -        18.306,3 

Lương Xuân Bắc

Vợ: Hồ Thị Phương

Đ/c: Thôn Đông La

22 ###        50,2      65,8  LUC      116,0         -       5.800,0              -       1.102,0     1.160,0      17.400,0     25.462,0            -        25.462,0 

Lương Xuân Bắc

(UBND xã)

Đ/c: Thôn Đông La

22 ###        33,6         -    BHK      33,6              -          840,0        319,2              -                   -         1.159,2   1.680,0        2.839,2 

Giáp Văn Thanh

Vợ: Nguyễn Thị Hạ

Đ/c: Thôn Đông La

       86,0         -    LUC        86,0         -       4.300,0              -          817,0        860,0      12.900,0     18.877,0            -        18.877,0 

Giáp Văn Thanh

(UBND xã)

Đ/c: Thôn Đông La

       90,0         -    LUC      90,0              -       2.250,0        855,0              -                   -         3.105,0   4.500,0        7.605,0 

55

Lương Văn Nam

Vợ: Nguyễn Thị 

Phương

Đ/c: Thôn Đông La

22 ###        21,6         -    LUC        21,6         -       1.080,0              -          205,2        216,0        3.240,0       4.741,2            -          4.741,2 

56

Giáp Văn Tỉnh

Vợ: Nguyễn Thị Huề

Đ/c: Thôn Đông La

22 ###      191,8      75,7  LUC      267,5         -     13.375,0              -       2.541,3     2.675,0      40.125,0     58.716,3            -        58.716,3 

53
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22 ###



Trong chỉ 

giới

Ngoài 

chỉ giới

Đất giao 

cho hộ 

gia đình

UBND

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Đào tạo 

nghề khi 

thu hồi 

trên 70% 

định xuất 

giao 

ruộng 

(nghìn 

đồng)

Hộ gia đình, cá nhân

Bồi thƣờng Hỗ trợ

Tờ 

bản 

đồ 

số

Tổng cộng 

kinh phí bồi 

thƣờng, hỗ 

trợ hộ gia 

đình (nghìn 

đồng)

Hỗ trợ 

khi thu 
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địa 

phƣơng 

quản lý

(LUC, 

BHK: 

50.000; 

TSN: 

38.000 

đ/m2)

Tổng kinh 

phí bồi 

thƣờng hỗ 

trợ

(nghìn đồng)

Diện tích bồi 

thƣờng, hỗ trợ

 (m
2

), chia ra:

Thông tin thửa đất thu hồi theo bản đồ đo đạc năm 2012
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Ổn định 

đời sống 

khi Nhà 

nƣớc thu 

hồi đất 
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2

)
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theo QĐ của 
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2

)

Số 

thửa
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Giáp Văn Hùng

Vợ: Giáp Thị Sinh

Đ/c: Thôn Đông La

22 ###        83,7      11,4  LUC        95,1         -       4.755,0              -          903,5        951,0      14.265,0     20.874,5            -        20.874,5 

58

Lương Xuân Đồng

Vợ: Đỗ Thị Thơ

Đ/c: Thôn Đông La

22 ###          0,8    126,3  LUC      127,1         -       6.355,0              -       1.207,5     1.271,0      19.065,0     27.898,5            -        27.898,5 

58

Lương Xuân Đồng

Vợ: Đỗ Thị Thơ

Đ/c: Thôn Đông La

22 ###        84,3    128,7  LUC      213,0         -     10.650,0              -       2.023,5     2.130,0      31.950,0     46.753,5            -        46.753,5 

59

Giáp Văn Tuân

Vợ: Nguyễn Thị Bộ

Đ/c: Thôn Đông La

22 ###      163,8        5,1  LUC      168,9         -       8.445,0              -       1.604,6     1.689,0      25.335,0     37.073,6            -        37.073,6 

####### ###### ####### ###### ########   23.410,0 ######## ######## ##########            -   ######### ####### ##########Cộng



Tờ 

BĐ

số

Số 

thửa

DT

thu 

hồi

(m
2
)

Loại 

đất

Bằng 

50% đơn 

giá

Bằng 

80% đơn 

giá

1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14

1 Bưởi: Loại ĐK gốc 5 cm ≤ Φ < 7 cm Cây        11     1.091,0   9.600,8   9.600,8 

2 Bưởi: Loại ĐK gốc 9 cm ≤ Φ < 12 cm Cây          8     2.027,0 ####### #######

3 Na: Loại ĐK gốc 9 cm ≤ Φ < 12 cm Cây          5        821,0   3.284,0   3.284,0 

1 Bưởi: Loại ĐK gốc 5 cm ≤ Φ < 7 cm Cây        14     1.091,0 ####### #######

2 Bưởi: Loại ĐK gốc 9 cm ≤ Φ < 12 cm Cây        12     2.027,0 ####### #######

3 Na: Loại ĐK gốc 9 cm ≤ Φ < 12 cm Cây          6        821,0   3.940,8   3.940,8 

Tổng 0,0 61.476,8 61.476,8

         PHƢƠNG ÁN BỒI THƢỜNG, HỖ TRỢ TÀI SẢN TRÊN ĐẤT THU HỒI THỰC HIỆN DỰ ÁN 

ĐƢỜNG TỪ QUỐC LỘ 17 ĐI THÔN PHÚ KHÊ, XÃ QUẾ NHAM, HUYỆN TÂN YÊN

(Kèm theo Quyết định số:           /QĐ-UBND ngày             /02/2023 của UBND huyện Tân Yên)

Đơn vị tính: 1000 đồng

Thông tin thửa đất theo 

bản đồ đo đạc năm 2012

Hỗ trợ

(đồng)

7
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lƣợng
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thƣờng, 

hỗ trợ 
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Cộng 

kinh phí 

bồi 

thƣờng, 

hỗ trợ 

(đồng)

Loại tài sản trên đất

(Đối với tài sản trên đất là cây trồng, vật nuôi áp dụng theo công văn số 1250/SNN-KHTC ngày 29/6/2022 của Sở Nông nghiệp và PTNT. 

Đối với tài sản là công  công trình kiến trúc gắn liền với đất áp dụng theo Công văn số 1734/SXD-KT&VLXD ngày 30/6/2022 của Sở Xây 

dựng)

S

TT

1

2

Họ và tên 

chủ sử dụng

Vũ Thị Bống

Đ/c: thôn Tiền Đình

Giáp Hồng Tịnh

Đ/c: thôn Tiền Đình

30

30

413

444

 228,0 
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(LUC

)
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(LUC

)
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